
A TUYẾN TỈNH

(1) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Phó Chi cục trưởng (02 công chức)

1

Nguyễn Thị Minh Trang

Nữ

15/10/1981

Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam

Kinh 

Không

Trưởng phòng Công 

tác Thanh Tra
23/11/2007 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp

Chuyên viên 

chính
Anh văn B UDCNTTCB

Chuyên viên 

chính

2

Nguyễn Ngọc Thanh Trang

Nữ

25/01/1984

Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Không

Trưởng phòng Nghiệp 

vụ tổng hợp
29/7/2014 12/12

Thạc sỹ Công 

nghệ thực 

phẩm

Trung cấp
Chuyên viên 

chính
Anh văn B1 UDCNTTCB

Chuyên viên 

chính

(2) Bệnh viện 331

Phó giám đốc (01 viên chức)

3

Trần Công Hoà

Nam

17/07/1976

Phú Châu, Bà Vì, Hà Nội

Kinh 

Không

Trưởng khoa YHCT-

PHCN
01/12/2009 12/12 Bác sĩ YHCT Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B

Bác sĩ (Hạng 

III)

(3) Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh

Phó giám đốc (01 viên chức)

4

Đinh Thị Đào

Nữ

2/6/1981

Hoàng Long, Gia Viễn, Ninh Bình

Kinh 

Không
Trưởng phòng DL-VS 20/11/2007 12/12

Thạc sĩ Sinh 

học Thực 

nghiệm

Trung cấp Chuyên viên Anh văn B1 Tin học B
Kỹ thuật y 

(Hạng III)

(4) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Phó Giám đốc (01 viên chức)

5

Nguyễn Văn Khánh

Nam

15/10/1969

Nhơn An - An Nhơn - Bình Định

Kinh

không

Trưởng phòng KHNV, 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật

19/5/2017 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Nội 

khoa

Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học A
Bác sĩ (Hạng 

III)

Dân tộc, 

tôn giáo

Chức vụ đơn vị công 

tác
Ngày vào ĐảngSTT

PHỤ LỤC 1A

DANH SÁCH

Nhân sự giới thiệu Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2023, nhiệm kỳ 2021-2026

  Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày         /7/2023 của Sở Y tế Gia Lai

Trình độ các mặt
Ngạch công 

chức/viên 

chứcHọc vấn
Chuyên môn 

nghiệp vụ

Lý luận 

chính trị

Quản lý nhà 

nước, Bồi 

dưỡng

Ngoại ngữ Tin học

Họ và tên

- Giới tính

-Ngày tháng năm sinh

-Quê quán
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(5) Trung tâm Pháp Y tỉnh

Phó Giám đốc (01 viên chức)

6

Đồng Xuân Đức

Nam

16/10/1969

Thịnh Hưởng, Kiến An, Hải Phòng    

Kinh

không

Trưởng khoa Giám 

định, Trung tâm Pháp Y
29/11/2005 12/12 Bác sĩ đa khoa Cao cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B

Bác sĩ (Hạng 

III)

B TUYẾN HUYỆN

(1) Trung tâm Y tế Thị xã AyunPa

Phó Giám đốc (03 viên chức)

7

Bùi Phi Sang

Nam

30/03/1978

Cam An-Cam Lộ-Quảng Trị

Kinh

Không

Trưởng khoa Liên 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng, Trung tâm Y tế 

TX Ayun Pa

14/02/2011 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Nội 

khoa

Trung cấp Chuyên viên Anh B
ƯDCN

TTCB

Bác sĩ (Hạng 

III)

8

Kpă Lương

Nam

07/02/1980

Sông Bờ -  Ayun Pa - Gia Lai

Jrai

Không

Trưởng khoa Nội tổng 

hợp- Trung tâm Y tế  

TX Ayun Pa

22/12/2012 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Truyền 

Nhiễm 

và bệnh nhiệt 

đới

Trung cấp Chuyên viên Anh C
ƯDCN

TTCB

Bác sĩ (Hạng 

III)

9

Nguyễn Thị Trà Giang 

Nữ

18/11/1987

'Ia Sao-Ayun Pa-Gia Lai

Jrai

Không

Trưởng khoa Truyền 

Nhiễm

- Trung tâm Y tế  TX 

Ayun Pa

05/11/2014 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I

 Răng hàm Mặt

Trung cấp
Chuyên viên

 chính
Anh B1

ƯDCN

TTCB

Bác sĩ (Hạng 

III)

(2) Trung tâm Y tế huyện Chư Păh

 Phó Giám đốc (02 viên chức)

10

Võ Nguyên Giác

Nam

06/6/1972

Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định

Kinh

Không

Trưởng phòng Kế 

hoạch - Tài chính
 03/2/1996 12/12 Bác sĩ đa khoa Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học A

Bác sĩ (Hạng 

III)

11

Lê Đình Cấm

Nam

05/10/1974

Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định

Kinh

Không

Trưởng khoa Nội Nhi 

nhiễm - YHCTPHCN
5/7/2013 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Nội 

Khoa

Trung cấp Anh văn B Tin học B
Bác sĩ (Hạng 

III)

(3) Trung tâm Y tế huyện Chư Prông

Phó Giám đốc (01 viên chức)

12

Bùi Văn Quyết

Nam

23/01/1969

Ngổ Luông, Tân Lạc, Hòa Bình

Mường,

Không

Trưởng khoa Ngoại 

Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Liên chuyên 

khoa

09/8/2018 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Sản phụ 

khoa

Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B
Bác sĩ (Hạng 

III)
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13

Nguyễn Đức Hạnh

Nam

05/10/1980

Thiên Mỹ, Ý  Yên, Nam Định

Kinh

Không

Trưởng khoa Khám 

bệnh - Hồi sức cấp 

cứu

27/10/2015 12/12

Bác sĩ CKI 

ngoại chấn 

thương chỉnh 

hình

Trung cấp Chuyên viên B B
Bác sĩ (Hạng 

III)

14

Huỳnh Thị Kim Trang

Nữ

10/01/1982

Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định

Kinh

Không

Trưởng khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

06/6/2009 12/12

Bác sĩ  

chuyên khoa 

1 Chẩn đoán 

hình ảnh

Trung cấp Chuyên viên B B
Bác sĩ (Hạng 

III)

15

Rơ Lan Thiêm

Nam

13/3/1982

Ia Lâu, Chư Prông , Gia Lai

Jrai

Không

Trưởng khoa Y tế 

công cộng và Dinh 

dưỡng

08/08/2014 12/12
Bác sĩ  đa 

khoa 
Trung cấp Chuyên viên C A

Bác sĩ (Hạng 

III)

(4) Trung tâm Y tế huyện Chư Sê

Phó Giám đốc (01 viên chức)

16

Đoàn Thanh Huy

Nam

15/6/1983

Tân Phong-Ninh Giang-Hải Dương

Kinh

Không

Trưởng phòng Kế 

hoạch -Tài chính, 

Trung tâm y tế Chư Sê
05/07/2009

12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Sản phụ 

khoa

Trung cấp Chuyên viên Anh văn C UDCNTTCB
Bác sĩ (Hạng 

III)

(5) Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa

Phó giám đốc (02 viên chức)

17

Vũ Thư

Nam

26/10/1976

Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang

Kinh

Không

Trưởng khoa Ngoại-

Liên chuyên khoa -

Trung tâm Y tế  Đak 

Đoa

03/3/2010 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Chấn 

thương chỉnh 

hình

Trung cấp Chuyên viên Anh văn C Tin học B
Bác sĩ (Hạng 

III)

18

Nghị Hồng Triều

Nam

21/1/1971

Triều Châu, Trung Quốc

Kinh

Không

Trưởng khoa Hồi sức 

cấp cứu-Trung tâm Y 

tế  Đak Đoa

05/9/2011 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Nội 

tổng quát

Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học A
Bác sĩ (Hạng 

III)

(6) Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ

Phó Giám đốc (02 viên chức)
Bác sĩ Hạng 

III

19

Thái Thị Ngọc An

Nữ

23/11/1972

Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

Kinh

Không

Trưởng Khoa

Khám bệnh-HSCC
20/11/2003 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Nội
Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học A

Bác sĩ (Hạng 

III)

20

Thái Văn Hoàng

Nam

16/01/1970

Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định

Kinh

Không

Trưởng phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ 
06/3/2014 12/12 Bác sĩ đa khoa Trung cấp Chuyên viên Anh văn A Tin học A

Bác sĩ (Hạng 

III)
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(7) Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

Phó Giám đốc (02 viên chức)

21

Siu TLú

Nam

14/6/1976

Ia Mrơn- Ia Pa- Gia Lai

Jrai

Không

Trưởng khoa Nội, Nhi, 

Nhiễm
7/7/2016 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I

Nội tổng quát

Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B
Bác sĩ (Hạng 

III)

22

Đỗ Quốc Vương

Nam

02/2/1981

Ân Hảo Tây- Hoài ân- Bình Định

Kinh, 

Không

Trưởng khoa Khám 

bệnh LCK
10/10/2017 12/12 Bác sỹ đa khoa Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B

Bác sĩ (Hạng 

III)

(8) Trung tâm Y tế huyện KBang

Phó Giám đốc (01 viên chức)

23

Vũ Ngọc Tú 

Nam

08/06/1978

Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Nam Định 

Kinh 

Không

Trưởng khoa 

Khám bệnh
22/11/2006 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I CĐHA
Trung cấp Chuyên viên Anh văn C UDCNTTCB

Bác sĩ (Hạng 

III)

(9) Trung tâm Y tế huyện Kông Chro

Phó Giám đốc (01 viên chức)

24

Nguyễn Đình Dương

Nam

20/8/1976

Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam

Kinh

Không

Trưởng khoa Ngoại 

tổng hợp, Trung tâm Y 

tế  Kông Chro

14/3/2012 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Ngoại 

khoa

Trung cấp Chuyên viên Anh văn B UDCNTTCB
Bác sĩ (Hạng 

III)

(10) Trung tâm Y tế huyện Krông Pa

Phó Giám đốc (02 viên chức)

25

Ksor Sanh

Nam

08/4/1980

Chư Gu- Krông Pa - Gia Lai

Jrai

Không

Trưởng khoa Kiểm soát 

bệnh tật-HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế huyện 

Krông Pa 

6/12/2011 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Ngoại 

khoa

Trung cấp Chuyên viên Anh B B
Bác sĩ (Hạng 

III)

26

Nguyễn Minh Hiền

Nam

02/8/1982

Ninh Giang -Ninh Hòa - Khánh Hòa

Kinh

Không

Trưởng phòng

 Kế hoạch- Nghiệp vụ, 

Trung tâm Y tế huyện 

Krông Pa 

03/8/2012 12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I, Ngoại 

Chấn thương

Trung cấp Chuyên viên Anh B UDCNTTCB
Bác sĩ (Hạng 

III)

Tổng cộng: 26 người
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